
BIỂU THUYẾT MINH, SO SÁNH NGHỊ QUYẾT SỐ 09/2017/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017 CỦA HĐND TỈNH KHÁNH

HOÀ; NGHỊ QUYẾT SỐ 14/2017/NQ-HĐND NGÀY 17/7/2017 CỦA HĐND TỈNH NINH THUẬN; DỰ THẢO NGHỊ

QUYẾT BAN HÀNH MỚI CỦA HĐND TỈNH KHÁNH HOÀ

Nội dung

VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH

Dự thảo Nghị quyết mới

(Khánh Hòa)

Thuyết minh
Nghị quyết số 

09/2017/NQ-HĐND 

(Khánh Hòa)

Nghị quyết số 14/2017/NQ-

HĐND (Ninh Thuận)

Tên Nghị quyết Nghị quyết về việc quy

định chế độ bồi dưỡng đối

với người làm nhiệm vụ

tiếp công dân, xử lý đơn

thư khiếu nại, tố cáo, kiến

nghị, phản ánh trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa

Nghị quyết quy định chế độ

bồi dưỡng đối với người làm

nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến

nghị, phản ánh trên địa bàn

tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết quy định về chế

độ bồi dưỡng đối với người

làm nhiệm vụ tiếp công dân,

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo,

kiến nghị, phản ánh trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa

Kế thừa tên theo Nghị quyết số

09/NQ-HĐND ngày 07/7/2017

của HĐND tỉnh Khánh Hòa và

Nghị quyết số 14/2017/NQ-

HĐND tỉnh Ninh Thuận

Phạm vi điều 

chỉnh

Nghị quyết này quy định về

chế độ bồi dưỡng đối với 

người làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa tại các trụ sở tiếp công

dân và địa điểm tiếp công 

dân

Nghị quyết này quy định chế 

độ bồi dưỡng đối với người 

làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận

Nghị quyết quy định về chế 

độ bồi dưỡng đối với người 

làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại các trụ

sở tiếp công dân hoặc địa 

điểm tiếp công dân được quy 

định tại Điều 37 Nghị định số 

154/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và 

biện pháp tổ chức thi hành 

Luật Tiếp công dân.

Thực hiện thống nhất trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa 
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Nội dung

VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH

Dự thảo Nghị quyết mới

(Khánh Hòa)

Thuyết minh
Nghị quyết số 

09/2017/NQ-HĐND 

(Khánh Hòa)

Nghị quyết số 14/2017/NQ-

HĐND (Ninh Thuận)

Đối tượng áp

dụng

1. Cán bộ, công chức, viên 

chức (kể cả người ký hợp 

đồng lao động trong chỉ 

tiêu biên chế) được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

hoặc phân công làm nhiệm 

vụ tiếp công dân, xử lý đơn

thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa 

điểm tiếp công dân.

2. Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức, đơn vị có 

trách nhiệm tiếp công dân 

định kỳ hoặc đột xuất; cán 

bộ, công chức, viên chức 

(kể cả người ký hợp đồng 

lao động trong chỉ tiêu biên

chế) được cấp có thẩm 

quyền triệu tập làm nhiệm 

vụ tiếp công dân, xử lý đơn

thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa 

Đối tượng được hưởng chế độ

bồi dưỡng khi tiếp công dân,

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo,

kiến nghị, phản ánh theo quy

định tại Điều 21 Nghị định số

64/2014/NĐ-CP

1. Cán bộ, công chức, viên 

chức, người làm công tác cơ 

yếu; thuộc các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quy định tại 

Điều 37 Nghị định số 

154/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính phủ 

được cấp có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ hoặc được phân 

công trực tiếp giúp việc cho 

hoạt động tiếp công dân, xử lý

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp 

công dân hoặc địa điểm tiếp 

công dân.

2. Người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm tiếp công dân định kỳ 

hoặc đột xuất; cán bộ, công 

chức, viên chức được cấp có 

thẩm quyền triệu tập làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp 

Theo quy định tại Điều 1

Thông tư số 65/2026/TT-BTC

ngày 11/6/2026 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính
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Nội dung

VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH

Dự thảo Nghị quyết mới

(Khánh Hòa)

Thuyết minh
Nghị quyết số 

09/2017/NQ-HĐND 

(Khánh Hòa)

Nghị quyết số 14/2017/NQ-

HĐND (Ninh Thuận)

điểm tiếp công dân. 

3. Cán bộ, công chức, viên 

chức; sỹ quan, hạ sỹ quan 

và chiến sỹ trong lực lượng

vũ trang; cán bộ dân phòng,

y tế, giao thông, người ký 

hợp đồng lao động trong 

chỉ tiêu biên chế khi được 

cấp có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ hoặc phân công 

phối hợp tiếp công dân, giữ

gìn an ninh, trật tự, bảo 

đảm y tế tại trụ sở tiếp công

dân hoặc địa điểm tiếp 

công dân.

4. Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức 

(kể cả người ký hợp đồng 

lao động trong chỉ tiêu biên

chế) được cấp có thẩm 

quyền giao nhiệm vụ 

chuyên trách xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,

công dân hoặc địa điểm tiếp 

công dân.

3. Cán bộ, công chức, viên 

chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, 

chiến sỹ, quân nhân chuyên 

nghiệp và nhân viên quốc 

phòng trong lực lượng vũ 

trang; người làm công tác cơ 

yếu; cán bộ dân phòng, y tế, 

giao thông khi được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

hoặc phân công phối hợp tiếp 

công dân, giữ gìn an ninh, trật

tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa điểm 

tiếp công dân.

4. Người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm 

công tác cơ yếu được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

chuyên trách xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh.
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Nội dung

VĂN BẢN QPPL HIỆN HÀNH

Dự thảo Nghị quyết mới

(Khánh Hòa)

Thuyết minh
Nghị quyết số 

09/2017/NQ-HĐND 

(Khánh Hòa)

Nghị quyết số 14/2017/NQ-

HĐND (Ninh Thuận)

phản ánh.
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1. Chế độ bồi 

dưỡng được tính 

theo ngày làm 

việc theo quy định

(22 ngày/tháng) 

đối với các đối 

tượng quy định tại

Khoản 1 Điều 2 

Nghị quyết này.

2. Chế độ bồi 

dưỡng được tính 

theo ngày làm 

việc thực tế đối 

với các đối tượng 

còn lại quy định 

tại Khoản 2, 3, 4 

Điều 2 Nghị quyết

này.

Trường hợp các 

đối tượng quy 

định tại Khoản 2, 

3, 4 Điều 2 của 

Nghị quyết này 

khi tham gia tiếp 

công dân, xử lý 

đơn thư khiếu nại,

tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh tại trụ sở

tiếp công dân 

hoặc địa điểm tiếp

công dân từ 04 

1. Các đối tượng được quy 

định tại khoản 1, 2 Điều 2 

Nghị quyết này chưa được 

hưởng chế độ phụ cấp trách

nhiệm theo nghề, khi làm 

nhiệm vụ tiếp công dân, xử

lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh tại

trụ sở tiếp công dân hoặc 

địa điểm tiếp dân được bồi 

dưỡng mức 100.000 

đồng/ngày/người, trường 

hợp đang hưởng chế độ 

phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề thì được bồi dưỡng 

mức 80.000 

đồng/ngày/người;

2. Các đối tượng được quy 

định tại khoản 3, 4 Điều 2 

Nghị quyết này được bồi 

dưỡng mức 50.000 

đồng/ngày/người.

Tại Điều 2 Nghị quyết số 

14/2017/NQ-HĐND

1. Cán bộ, công chức, viên 

chức, người làm công tác cơ 

yếu; thuộc các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị quy định tại 

Điều 37 Nghị định số 

154/2026/NĐ-CP ngày 

15/5/2026 của Chính phủ 

được cấp có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ hoặc được phân 

công trực tiếp giúp việc cho 

hoạt động tiếp công dân, xử lý

đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp 

công dân hoặc địa điểm tiếp 

công dân.

2. Người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị có trách 

nhiệm tiếp công dân định kỳ 

hoặc đột xuất; cán bộ, công 

chức được cấp có thẩm quyền

triệu tập làm nhiệm vụ tiếp 

công dân, xử lý đơn khiếu nại,

tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại

Trụ sở công dân.

Kế thừa nội dung tại Nghị

quyết số 09/2017/NQ-HĐND

ngày 07/7/2017 của HĐND

tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết

số 14/2017/NQ-HĐND ngày

17/7/2017 của HĐND tỉnh

Ninh Thuận; đồng thời sửa đổi,

bổ sung một số điều của

“Thông tư số 320/2016/TT-

BTC ngày 14/12/2016 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính.”
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giờ của ngày làm 

việc trở lên thì 

được hưởng toàn 

bộ mức chi bồi 

dưỡng, nếu dưới 

04 giờ của ngày 

làm việc thì chỉ 

được hưởng 50% 

mức chi bồi 

dưỡng theo quy 

định.
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Mức bồi dưỡng 1. Mức bồi dưỡng: 

100.000đồng/ngày/người;  

trường hợp đang hưởng chế

độ phụ cấp trách nhiệm 

theo nghề thì được bồi 

dưỡng mức 80.000 

đồng/ngày/người  đối với 

các đối tượng:

a) Cán bộ, công chức, viên 

chức (kể cả người ký hợp 

đồng lao động trong chỉ 

tiêu biên chế) được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

hoặc phân công làm nhiệm 

vụ tiếp công dân, xử lý đơn

thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh tại trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa 

điểm tiếp công dân.

b) Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức, đơn vị có 

trách nhiệm tiếp công dân 

định kỳ hoặc đột xuất; cán 

bộ, công chức, viên chức 

(kể cả người ký hợp đồng 

lao động trong chỉ tiêu biên

chế) được cấp có thẩm 

quyền triệu tập làm nhiệm 

vụ tiếp công dân, xử lý đơn

thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

1. Mức chi:

80.000 đồng/ngày/người;

trường hợp đang hưởng chế 

độ phụ cấp trách nhiệm theo 

nghề thì được bồi dưỡng mức 

60.000 đồng/ngày/người:

a) Các đối tượng được quy 

định tại khoản 1, khoản 2 

Điều 21 Nghị định số 

64/2014/NĐ-CP mà chưa 

được hưởng chế độ phụ cấp 

trách nhiệm theo nghề, khi 

làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa điểm 

tiếp công dân 

2. Các đối tượng quy định tại 

khoản 3, khoản 4 Điều 21 

Nghị định số 64/2014/NĐ-CP

được bồi dưỡng 50.000 

đồng/ngày/người.

Mức chi: 200.000 đồng/ 

ngày/người; trường hợp đang 

được hưởng chế độ phụ cấp 

trách nhiệm theo nghề theo 

quy định hiện hành thì được 

bồi dưỡng 150.000 

đồng/ngày/người.

3. Cán bộ, công chức, viên 

chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, 

chiến sỹ, quân nhân chuyên 

nghiệp và nhân viên quốc 

phòng trong lực lượng vũ 

trang; người làm công tác cơ 

yếu; cán bộ dân phòng, y tế, 

giao thông khi được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

hoặc phân công phối hợp tiếp 

công dân, giữ gìn an ninh, trật

tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa điểm 

tiếp công dân.

4. Người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm 

công tác cơ yếu được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

chuyên trách xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh.

Bằng mức chi theo Thông tư số

65/2026/TT-BTC ngày 11

tháng 6 năm 2026 của Bộ

trưởng Bộ Tài chính.
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nghị, phản ánh tại trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa 

điểm tiếp công dân.

2.Mức bồi dưỡng: 50.000 

đồng/ngày/người

a) Cán bộ, công chức, viên 

chức; sỹ quan, hạ sỹ quan 

và chiến sỹ trong lực lượng

vũ trang; cán bộ dân phòng,

y tế, giao thông, người ký 

hợp đồng lao động trong 

chỉ tiêu biên chế khi được 

cấp có thẩm quyền giao 

nhiệm vụ hoặc phân công 

phối hợp tiếp công dân, giữ

gìn an ninh, trật tự, bảo 

đảm y tế tại trụ sở tiếp công

dân hoặc địa điểm tiếp 

công dân;

b) Người đứng đầu, cấp 

phó của người đứng đầu cơ

quan, tổ chức, đơn vị, cán 

bộ, công chức, viên chức 

(kể cả người ký hợp đồng 

lao động trong chỉ tiêu biên

chế) được cấp có thẩm 

quyền giao nhiệm vụ 

chuyên trách xử lý đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,

phản ánh.

Mức chi 100.000 

đồng/ngày/người

6. Đối với người đứng đầu, 

cấp phó của người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức, đơn vị có 

trách nhiệm tiếp công dân 

định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ,

công chức, viên chức được 

cấp có thẩm quyền triệu tập 

làm nhiệm vụ tiếp công dân, 

xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở

tiếp công dân hoặc địa điểm 

tiếp công dân. 

7. Cán bộ, công chức, viên 

chức; sỹ quan, hạ sỹ quan, 

chiến sỹ, quân nhân chuyên 

nghiệp và nhân viên quốc 

phòng trong lực lượng vũ 

trang; người làm công tác cơ 

yếu; cán bộ dân phòng, y tế, 

giao thông khi được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

hoặc phân công phối hợp tiếp 

công dân, giữ gìn an ninh, trật

tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở 

tiếp công dân hoặc địa điểm 

tiếp công dân. 

8. Người đứng đầu, cấp phó 

của người đứng đầu cơ quan, 
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tổ chức, đơn vị, cán bộ, công 

chức, viên chức, người làm 

công tác cơ yếu được cấp có 

thẩm quyền giao nhiệm vụ 

chuyên trách xử lý đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản 

ánh. 

Trường hợp các đối tượng 

này khi tham gia tiếp công 

dân xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh tại 

trụ sở tiếp công dân hoặc địa 

điểm tiếp công dân từ 04 giờ 

của ngày làm việc trở lên thì 

được hưởng mức chi bồi 

dưỡng, nếu dưới 04 giờ của 

ngày làm việc thì chỉ được 

hưởng 50% mức chi bồi 

dưỡng theo quy định.




